Làm câu 1 + câu 2 của mỗi đề
[bookmark: _GoBack]ĐỀ 1
Câu 1: (3 điểm) Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“Gần trưa, chúng tôi mới ra đến trường học. Tôi dẫn em đến lớp 4B. Cô giáo Tâm đang giảng bài. Chúng tôi đứng nép vào một gốc cây trước lớp. Em cắn chặt môi im lặng, mắt lại đăm đăm nhìn khắp sân trường, từ cột cờ đến tấm bảng tin và những vạch than vẽ ô ăn quan trên hè gạch. Rồi em bật khóc thút thít”.
                                                            (Theo SGK Ngữ Văn 7, tập một, trang 24)
a/ Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? (1.0 điểm)
..........................................................................................................................................................
b/ Nêu ngắn gọn nội dung của đoạn trích. (1.0 điểm)
..........................................................................................................................................................
c/ Chỉ ra hai đại từ xưng hô có trong đoạn trích. (1.0 điểm)
..........................................................................................................................................................
Câu 2: (3 điểm) Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 6 - 8 câu) nêu cảm nghĩ của em về tình cảm gia đình.Trong đoạn văn có sử dụng một quan hệ từ (gạch và chú thích).
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: (4 điểm) Phát biểu cảm nghĩ về một bài thơ em yêu thích trong chương trình Ngữ văn lớp 7 tập 1.






ĐỀ 2
Câu 1: (3 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẸP NHẤT
Một buổi tối, tôi cùng Zakiriya, đứa con trai lên tám của tôi, đọc tạp chí truyền hình để chọn chương trình xem.
- Có một cuộc thi hoa hậu nè! – Tôi phấn khởi nói.
Zakiriya liền hỏi tôi hoa hậu là gì. Tôi giải thích rằng đó là cuộc thi để chọn ra người phụ nữ đẹp nhất và tốt bụng nhất.
Ngay sau đó, con trai tôi đã làm tôi vô cùng xúc động và khi ngạc nhiên hỏi tôi: 
- Mẹ ơi, sao mẹ không tham dự cuộc thi đó?
						(Trích Hạt giống tâm hồn – Ý nghĩa cuộc sống)
a. Đoạn văn trên viết theo phương thức biểu đạt nào? (1.0 điểm)
.......................................................................................................................................................... 
b. Câu hỏi của cậu bé: Mẹ ơi, sao mẹ không tham dự cuộc thi đó? thể hiện điều gì? Em thấy được điều gì về cậu bé Zakiriya? (1.0 điểm)
..........................................................................................................................................................
c. Xác định 02 đại từ có trong đoạn trích và cho biết đó là loại đại từ nào. (1.0 điểm)
..........................................................................................................................................................
Câu 2: (3 điểm) Mỗi quyển sách mang đến cho chúng ta rất nhiều điều thú vị, mở ra những chân trời mới của tri thức, khơi gợi những trải nghiệm mới của tâm hồn. Hãy viết đoạn văn (khoảng 8 đến 10 câu) phát biểu cảm nghĩ về cuốn sách mà em yêu thích nhất.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: (4 điểm) Thơ ca là âm nhạc của tâm hồn tác giả đi tìm những đồng điệu trong tâm hồn bạn đọc. Em đã được học và đọc rất nhiều bài thơ, hãy phát biểu cảm nghĩ của em về một bài thơ mà em yêu thích.
ĐỀ 3
Phần I: Đọc - hiểu (3.0 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“…Bố nhớ, cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con!....Nhớ lại điều ấy, bố không thể nén được cơn tức giận đối với con. Hãy nghĩ xem, En-ri-cô à! Con mà lại xúc phạm đến mẹ con ư? Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con! 
Hãy nghĩ kĩ điều này, En-ri-cô ạ: Trong đời, con có thể trải qua những ngày buồn thảm, nhưng ngày buồn thảm nhất tất sẽ là ngày con mất mẹ.”
             (Ét-môn-đô-đơ A-mi-xi, Những tấm lòng cao cả)
Câu 1: Hãy ghi lại những việc mẹ đã làm cho con trong đoạn trích trên. (1.0 điểm)
..........................................................................................................................................................
Câu 2: Từ những việc mẹ làm, em hiểu gì về tấm lòng của cha mẹ đối với con cái? (0.5 điểm)
..........................................................................................................................................................
Câu 3:  Xác định các từ láy có trong câu sau: (0.5 điểm)
“…Bố nhớ, cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con!....”
..........................................................................................................................................................
Câu 4:  Người cha muốn nhắn gửi con điều gì qua câu nói: (1.0 điểm)
“Hãy nghĩ kĩ điều này, En-ri-cô ạ: Trong đời, con có thể trải qua những ngày buồn thảm, nhưng ngày buồn thảm nhất tất sẽ là ngày con mất mẹ.” 
..........................................................................................................................................................
Phần II: Tạo lập văn bản (7.0 điểm)
Ba là cây nến vàng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng
Ba ngọn nến lung linh
Á à á a a….
Thắp sáng một gia đình.
(Ngọc Lễ - Ba ngọn nến lung linh)
Câu 1: (3.0 điểm) Từ lời bài hát trên, em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) nói lên cảm nghĩ của em về tình cảm gia đình trong đó có sử dụng từ trái nghĩa và đại từ. (gạch chân và chú thích)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2: (4.0 điểm) Trong chương trình Ngữ văn lớp 7 - HKI, em được đọc và học những bài thơ hay của chủ tịch Hồ Chí Minh. Hãy chọn một bài thơ em thích nhất để nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình.

























ĐỀ 4
Câu 1: (3đ) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 
“Ao sâu nước cả, khôn chài cá,
Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ,
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa”     
     a /  Đoạn thơ trên được trích trong bài thơ nào, tác giả là ai? (1.0 điểm)
..........................................................................................................................................................
b/  Qua đó, em hãy cho biết bài thơ được viết theo thể thơ nào? (1.0 điểm)
..........................................................................................................................................................
     c/   Em hãy viết tiếp hai câu thơ cuối của bài thơ trên. (1.0 điểm)
..........................................................................................................................................................
Câu 2: (3đ) Viết một đoạn văn ngắn (10-12 câu) cảm nghĩ về tình bạn.Trong đó có sử dụng từ trái nghĩa. (Gạch chân, chú thích)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: (4đ) Trong chương trình Ngữ văn lớp 7-HKI, em được đọc và học nhiều bài thơ hay. Hãy chọn một bài thơ em thích nhất để nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình về bài thơ đó.














ĐỀ 5
Câu 1: 3đ Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
“Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ An Nam. Ai đã nghĩ đầu tiên dùng cốm để làm quà sêu tết. Không còn gì hợp hơn với sự vương vít của tơ hồng, thức quà trong sạch, trung thành như các việc lễ nghi. Hồng cốm tốt đôi ...”. 
                                     (Trích Một thứ quà của lúa non: Cốm - Thạch Lam)   
a. Xác định thể loại văn bản Một thứ quà của lúa non - Cốm? (0.5đ) Nêu nội dung của đoạn văn trên? (0.5đ)
..........................................................................................................................................................
b. Tìm từ láy có trong đoạn văn trên. (1đ)
.........................................................................................................................................................
c. Theo em, tại sao tác giả lại cho rằng: “Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ An Nam.”? (1đ)
..........................................................................................................................................................
Câu 2: 3đ Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một tấm gương học giỏi, vượt khó, trong đó có sử dụng từ trái nghĩa.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 3: 4đ Qua bài thơ “Bạn đến chơi nhà”, hãy nêu suy nghĩ của em về tình bạn.









ĐỀ 6
Câu 1: (3.0 điểm) Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
“Chúng ta luôn cho rằng tình yêu của cha mẹ là một điều hiển nhiên, vậy nên đôi lúc vì những lời nói vô nghĩ, vì những hành động vô tâm ta làm tổn thương người thân yêu của mình. Này bạn, lần gần nhất bạn nói lời yêu thương cùng cha mẹ mình là lúc nào? Bạn có tự tin chưa bao giờ khiến mẹ đau lòng rơi nước mắt, khiến cha trằn trọc từng đêm không ngủ? Chúng ta đều mang tâm hồn thơ trẻ trong mắt đấng sinh thành, cứ thế ta tự cho bản thân cái quyền nhận về yêu thương mà không cần đáp trả. 
Nhưng bạn biết không, thời gian vô tận, đời người lại hữu hạn, đừng để đến khi quá muộn màng mới nói quan tâm cha mẹ mình. Đừng vô tâm với những giọt mồ hôi mặn đắng của cha mẹ để chúng ta lớn lên, cũng đừng cau mày nhăn nhó khi mẹ quan tâm, khi cha lắng lo hỏi bạn có đang ổn không. Bởi bạn biết đấy, dù có đi xa thì gia đình vẫn là nơi an yên để trở về, là nơi mọi bão tố dừng sau cánh cửa...”
          								 (Trích báo Dân Trí, số ra ngày 13/6/2018)  
a. Đoạn thơ trên gợi cho em nhớ đến văn bản nào đã học trong chương trình Ngữ văn 7 HKI? Tác giả của văn bản ấy là ai?  (1.0 điểm)
....................................................................................................................................................
b. Em hãy tìm 1 cặp từ đồng nghĩa và 1 cặp từ trái nghĩa có trong đoạn trích. (1.0 điểm)
..........................................................................................................................................................
c. Từ đoạn trích trên, em rút ra bài học gì? (1.0 điểm)
..........................................................................................................................................................
Câu 2: (3.0 điểm) Có người đã nói rằng: “Trong vũ trụ có lắm kì quan nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ”. Từ nhận định trên, em hãy viết một đoạn văn (từ 8-10 câu) trình bày cảm nghĩ của em về tình mẫu tử.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 3: (4.0 điểm) Cảm nghĩ về bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan.




ĐỀ 7
Câu 1: (3 điểm) Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
	“Tôi yêu Sài Gòn da diết… Tôi yêu trong nắng sớm, một thứ nắng ngọt ngào, vào buổi chiều lộng gió nhớ thương, dưới những cây mưa nhiệt đới bất ngờ. Tôi yêu thời tiết trái chứng với trời đang ui ui buồn bã, bỗng nhiên trong vắt lại như thủy tinh. Tôi yêu cả đêm khuya thưa thớt tiếng ồn. Tôi yêu phố phường náo động, dập dìu xe cộ vào giờ cao điểm. Yêu cả cái tĩnh lặng của buổi sáng tinh sương với làn không khí mát dịu, thanh sạch trên một số đường còn nhiều cây xanh che chở. Nếu cho là cường điệu, xin thưa: Yêu nhau yêu cả đường đi / Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.”
(Dẫn theo SGK Ngữ văn 7- tập 1, trang 169)
a. Nêu nội dung của đoạn văn. 
..........................................................................................................................................................
b. Tìm điệp ngữ trong đoạn văn và cho biết tác giả muốn nhấn mạnh điều gì?
..........................................................................................................................................................
c. Tìm 01 từ ghép và 01 từ láy trong đoạn văn. Gọi tên các kiểu từ ghép và từ láy trên.
..........................................................................................................................................................
Câu 2: (3 điểm) Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 100 chữ) trình bày tình cảm của em về quê hương.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 3: (4 điểm) Cảm nghĩ của em về bài thơ “Bạn đến chơi nhà” của nhà thơ Nguyễn Khuyến.











ĐỀ 8
Phần 1: Đọc - hiểu (3 điểm) Hãy đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
Bất cứ ngành nghề nào
Cũng có mùi riêng biệt
Cửa hàng bánh mì thơm
Mùi bột mì thân thiết.
Nếu vô tình đi ngang
Một xưởng cưa nào đó
Ta sẽ ngửi thấy ngay
Mùi vỏ bào, mùi gỗ.
Người đánh cá có mùi
Của biển xanh và cá…
Chỉ vô công rồi nghề
Là không mùi gì cả. 
(Thái Bá Tân)

a. Em hãy đặt tên nhan đề đoạn thơ trên.
..........................................................................................................................................................
b. Tìm điệp ngữ trong đoạn thơ trên và tác giả muốn nhấn mạnh điều gì?
..........................................................................................................................................................
c. Ý nghĩa mà câu chuyện gửi tới chúng ta là gì?
..........................................................................................................................................................
Phần 2: Viết văn (7 điểm)
Câu 1: Viết đoạn văn ngắn (10 - 12 câu) cảm nhận của em về vấn đề ‘mùi nghề nghiệp’ gợi ra từ văn bản ở phần 1.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 2: Viết bài văn biểu cảm về một người thân trong gia đình mà em yêu quý nhất (bố, mẹ, ông, bà, anh, chị..)



ĐỀ 9
Câu 1: (3.0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Câu chuyện chiếc vòng cẩm thạch
Cha luôn ao ước tặng cho mẹ một chiếc vòng cẩm thạch. Tay mẹ trắng nõn nà, đeo vòng rất đẹp. Nhưng mỗi khi cha định mua thì mẹ lại can. Mẹ bảo: “Để tiền ấy mua sách vở cho các con.” Nhiều năm trôi qua, bàn tay mẹ đã sạm đen, chai sạn vì sương gió cuộc đời. Bao nhiêu năm qua đi, chị em tôi ai cũng đã trưởng thành rồi lập gia đình, đến khi sinh con. Bao nhiêu năm ấy, mẹ vẫn chưa một lần được đeo chiếc vòng cẩm thạch.
Ngày sinh nhật mẹ, chúng tôi mua tặng bà một chiếc vòng cẩm thạch đẹp nhất. Mẹ vui lắm, cứ cười mãi. Bà cất rất kỹ trong tủ, chỉ thỉnh thoảng mới mang ra ngắm nghía một lát. Tôi hỏi: “Sao mẹ không đeo?”. Mẹ nheo mắt cười: “Mẹ già rồi, tay mẹ cũng run lắm, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vui”. Chị em tôi chẳng ai bảo ai, lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau mà rưng rưng lệ.
(Trích https://thienvien.vn/nhung-cau-chuyen-xuc-dong-ve-tinh-cam-gia-dinh.html)
a) Theo tác giả, tại sao người mẹ không đồng ý để cha mua vòng cẩm thạch? (0.5 điểm)
..........................................................................................................................................................
b) Chi tiết: “Ngày sinh nhật mẹ, chúng tôi mua tặng bà một chiếc vòng cẩm thạch đẹp nhất” thể hiện điều gì? 
..........................................................................................................................................................
c) Chỉ ra một từ ghép và một từ láy có trong văn bản trên. (1.0 điểm)
..........................................................................................................................................................
d) Em hãy nêu một hành động và việc làm cụ thể mà bản thân em đã làm để cha/mẹ vui lòng. (0.5 điểm)
..........................................................................................................................................................
Câu 2: (3.0 điểm) Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 - 12 câu) nêu cảm nghĩ của em về một người thân mà em yêu quý.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 3: (4.0 điểm) Nêu cảm nhận của em về một bài thơ (trong SGK Ngữ văn 7 - tập một) mà em thích. 



ĐỀ 10
Câu 1 (3 điểm): Đọc kĩ lời bài hát sau và trả lời các câu hỏi:
Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông
Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vu tư
Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đen
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư.
                                                                            (Phạm Minh Tuấn, bài hát Khát Vọng)
a. Trong lời bài hát trên, tác giả khuyên chúng ta hãy sống như thế nào?
..........................................................................................................................................................
b. Tìm biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong lời bài hát trên. Nêu tác dụng của nó.
..........................................................................................................................................................
c. Hãy nêu chủ đề của bài hát trên bằng một câu văn.
..........................................................................................................................................................
Câu 2 (3 điểm): Viết đoạn văn ngắn khoảng 10 dòng về cảm xúc của em lần đầu tới trường.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 3 (4 điểm): Cảm nghĩ về thầy (cô) giáo, người lái đò đưa thế hệ trẻ cập bến tương lai.
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